
HĐND HUYỆN NA RÌ

Biểu 01

ĐIỀU CHÍNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2024 VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG CẤP HUYỆN ĐIỀU HÀNH (LẦN 4)

(Kèm theo Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 28/8/2024 của Hội đồng nhân dân huyện Na Rì)
 

Đơn vị: Triệu đồng

TT Danh mục dự án

Thời gian thực
hiện

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu
tư/Quyết định đầu tư Quyết định phê duyệt quyết toán

Kế hoạch
vốn ngân
sách địa
phương

giai đoạn
2021-2025

Lũy kế
vốn đã bố

trí đến
năm 2023

nguồn
vốn ngân

sách
huyện

Kế hoạch
đầu tư
nguồn
vốn NS
huyện
2024

Điều chỉnh

Kế hoạch
vốn năm
2024 sau

điều
chỉnh

Chủ đầu
tư/đơn vị thực

hiện
Ghi chú

Khởi
công

Hoàn
thành

Số quyết định;
ngày, tháng,

năm ban hành

Tổng số
(Tất cả

các nguồn
vốn)

 Nguồn
ngân sách

địa
phương

Số quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

Tổng số
(Tất cả các

nguồn
vốn)

 Nguồn
ngân

sách địa
phương

Giảm Tăng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

TỔNG CỘNG 16.165,95 11.998,86 12.248,86 150,00 1.150,00 1.114,00 15.997,84 16.033,84

A

NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM
CHI NGÂN SÁCH TỈNH NĂM 2023
CHUYỂN SANG NĂM 2024 (hỗ trợ
UBND huyện Na Rì hoàn thiện hạ
tầng nông thôn mới xã Côn Minh và
xã Liêm Thủy)

1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.150,00 1.114,00 1.114,00 1.150,00

I DƯ CHƯA PHÂN BỔ 1.114,00 1.114,00 0,00

II LĨNH VỰC VĂN HÓA, THÔNG TIN 450,00 450,00 450,00 24,00 0,00 426,00 450,00

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

1
Xây dựng nhà sân khấu ngoài trời phục vụ
văn hóa - văn nghệ và tổ chức các sự kiện
trên địa bàn xã Côn Minh, huyện Na Rì

2024 2024
2071/QĐ-

UBND ngày
13/7/2024

450,00 450,00 450,00 24,00 0,00 426,00 450,00
Ban Quản lý
DA ĐTXD

huyện

III LĨNH VỰC THỦY LỢI 700,00 700,00 700,00 12,00 0,00 688,00 700,00

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

2 Xây dựng Trạm bơm điện kênh mương
Phai Vèn, xã Côn Minh, huyện Na Rì 2024 2024

2070/QĐ-
UBND

ngày13/7/2024
240,00 240,00 240,00 12,00 0,00 228,00 240,00

Ban Quản lý
DA ĐTXD

huyện

3 Xây dựng kênh mương Lùng Pảng - Cốc
Keng, xã Côn Minh, huyện Na Rì 2024 2024

2069/QĐ-
UBND ngày
13/7/2024

460,00 460,00 460,00 0,00 0,00 460,00 460,00
Ban Quản lý
DA ĐTXD

huyện

B

BỔ SUNG NGUỒN TĂNG THU, TIẾT
KIỆM CHI NGÂN SÁCH HUYỆN
NĂM 2023 CHUYỂN SANG NĂM
2024; NGUỒN TĂNG THU, TIẾT
KIỆM CHI THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT
NĂM 2023 CHUYỂN SANG NĂM 2024

15.015,95 10.848,86 11.098,86 150,00 14.883,84 14.883,84

Trang 1
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B.1
NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI
NGÂN SÁCH HUYỆN NĂM 2023
CHUYỂN SANG NĂM 2024

13.765,95 9.598,86 9.848,86 150,00 11.730,00 11.730,00

I LĨNH VỰC GIÁO DỤC 5.165,95 3.244,97 3.244,97 300,00 300,00

Chuẩn bị đầu tư

1
Xây dựng nhà vệ sinh và cải tạo, nâng cấp
một số hạng mục Trường Mầm non Quang
Phong, huyện Na Rì

2024 2024
2110/QĐ-

UBND ngày
18/7/2024

1.000,00 1.000,00 1.000,00 50,00 50,00
Ban Quản lý
DA ĐTXD

huyện

Giao  vốn  chuẩn  bị
đầu  tư  (Quyết  định
phê  duyệt  dự  toán
chuẩn  bị  đầu  tư  số
158/QĐ-BQL  ngày
02/8/2024)

2 Trường Mầm non Lương Thượng, huyện
Na Rì 2024 2025

2437/QĐ-
UBND ngày
12/8/2024

2.745,95 824,97 824,97 180,00 180,00
Ban Quản lý
DA ĐTXD

huyện

Giao  vốn  chuẩn  bị
đầu  tư  (Quyết  định
phê  duyệt  dự  toán
chuẩn  bị  đầu  tư  số
166/QĐ-BQL  ngày
12/8/2024)

3 Cải tạo, nâng cấp một số hạng mục Trường
PTDT Nội trú, huyện Na Rì 2024 2024

2032/QĐ-
UBND ngày
09/7/2024

1.420,00 1.420,00 1.420,00 70,00 70,00
Ban Quản lý
DA ĐTXD

huyện

Giao  vốn  chuẩn  bị
đầu  tư  (Quyết  định
phê  duyệt  dự  toán
chuẩn  bị  đầu  tư  số
150/QĐ-BQL  ngày
29/7/2024)

II QUY HOẠCH 900,00 900,00 900,00 900,00 900,00

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

4

Đưa mốc giới ra thực địa và lập hồ sơ theo
hệ thống thông tin địa lý (GIS) đồ án điều
chỉnh, mở rộng quy hoạch chung xây dựng
thị trấn Yến Lạc, huyện Na Rì, tỉnh Bắc
Kạn giai đoạn năm 2021-2030, định hướng
đến năm 2050

2024 2024
1873/QĐ-

UBND ngày
24/6/2024

900,000 900,000 900,00 900,00 900,00
Phòng Kinh tế

& Hạ tầng
huyện

III LĨNH VỰC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC 7.700,00 5.453,90 5.453,90 280,00 280,00

Chuẩn bị đầu tư

5 Cải tạo, sửa chữa Nhà khách huyện Na Rì,
tỉnh Bắc Kạn 2024 2025

2438/QĐ-
UBND ngày
12/8/2024

4.700,000 4.253,90 4.253,90 150,00 150,00
Ban Quản lý
DA ĐTXD

huyện

Giao  vốn  chuẩn  bị
đầu  tư  (Quyết  định
phê  duyệt  dự  toán
chuẩn  bị  đầu  tư  số
168/QĐ-BQL  ngày
12/8/2024)

TT Danh mục dự án

Thời gian thực
hiện

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu
tư/Quyết định đầu tư Quyết định phê duyệt quyết toán

Kế hoạch
vốn ngân
sách địa
phương

giai đoạn
2021-2025

Lũy kế
vốn đã bố

trí đến
năm 2023

nguồn
vốn ngân

sách
huyện

Kế hoạch
đầu tư
nguồn
vốn NS
huyện
2024

Điều chỉnh

Kế hoạch
vốn năm
2024 sau

điều
chỉnh

Chủ đầu
tư/đơn vị thực

hiện
Ghi chú

Khởi
công

Hoàn
thành

Số quyết định;
ngày, tháng,

năm ban hành

Tổng số
(Tất cả

các nguồn
vốn)

 Nguồn
ngân sách

địa
phương

Số quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

Tổng số
(Tất cả các

nguồn
vốn)

 Nguồn
ngân

sách địa
phương

Giảm Tăng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Trang 2
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6
Trụ sở làm việc UBND xã Cư Lễ, huyện
Na Rì 2024 2025

2439/QĐ-
UBND ngày
12/8/2024

3.000,00 1.200,00 1.200,00 130,00 130,00
Ban Quản lý
DA ĐTXD

huyện

Giao  vốn  chuẩn  bị
đầu  tư  (Quyết  định
phê  duyệt  dự  toán
chuẩn  bị  đầu  tư  số
167/QĐ-BQL  ngày
12/8/2024)

IV LĨNH VỰC KHÁC 250,00 150,00 50,00 50,00

7 Quỹ hỗ trợ nông dân huyện Na Rì 2024 2024
BC số 128-

BC/HND ngày
12/4/2022

250,00 150,00 50,00 50,00

Ban Đại diện
quỹ hỗ trợ nông
dân huyện Na

Rì

V DƯ CHƯA PHÂN BỔ 10.200,00 10.200,00

B.2
NGUỒN TĂNG THU, TIẾT KIỆM CHI
THU TIỀN SỬ DỤNG ĐẤT NĂM 2023
CHUYỂN SANG NĂM 2024

1.250,00 1.250,00 1.250,00 3.153,84 3.153,84

I LĨNH VỰC VĂN HÓA, THÔNG TIN 250,00 250,00 250,00 10,00 10,00
Chuẩn bị đầu tư

8 Xây dựng cổng chào làng nghề Miến dong
Côn Minh, huyện Na Rì 2024 2024

2028/QĐ-
UBND ngày
09/7/2024

250,000 250,000 250,000 10,00 10,00
Ban Quản lý
DA ĐTXD

huyện

Giao  vốn  chuẩn  bị
đầu  tư  (Quyết  định
phê  duyệt  dự  toán
chuẩn  bị  đầu  tư  số
125/QĐ-BQL  ngày
10/7/2024)

II QUY HOẠCH 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00

Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025

9

Đưa mốc giới ra thực địa quy hoạch
chung xây dựng xã Kim Lư, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm
2030

2024 2024
2099/QĐ-

UBND ngày
17/7/2024

200,000 200,000 200,00 200,00 200,00 UBND xã Kim
Lư

10

Đưa mốc giới ra thực địa quy hoạch
chung xây dựng xã Cư Lễ, huyện Na
Rì, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm
2030

2024 2024
2418/QĐ-

UBND ngày
08/8/2024

200,000 200,000 200,00 200,00 200,00 UBND xã Cư
Lễ

11

Đưa mốc giới ra thực địa quy hoạch
chung xây dựng xã Liêm Thuỷ, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm
2030

2024 2024
2091/QĐ-

UBND ngày
16/7/2024

200,000 200,000 200,00 200,00 200,00 UBND xã Liêm
Thủy

TT Danh mục dự án

Thời gian thực
hiện

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu
tư/Quyết định đầu tư Quyết định phê duyệt quyết toán

Kế hoạch
vốn ngân
sách địa
phương

giai đoạn
2021-2025

Lũy kế
vốn đã bố

trí đến
năm 2023

nguồn
vốn ngân

sách
huyện

Kế hoạch
đầu tư
nguồn
vốn NS
huyện
2024

Điều chỉnh

Kế hoạch
vốn năm
2024 sau

điều
chỉnh

Chủ đầu
tư/đơn vị thực

hiện
Ghi chú

Khởi
công

Hoàn
thành

Số quyết định;
ngày, tháng,

năm ban hành

Tổng số
(Tất cả

các nguồn
vốn)

 Nguồn
ngân sách

địa
phương

Số quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

Tổng số
(Tất cả các

nguồn
vốn)

 Nguồn
ngân

sách địa
phương

Giảm Tăng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Trang 3
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12

Đưa mốc giới ra thực địa quy hoạch
chung xây dựng xã Xuân Dương, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm
2030

2024 2024
2090/QĐ-

UBND ngày
16/7/2024

200,000 200,000 200,00 200,00 200,00 UBND xã Xuân
Dương

13

Đưa mốc giới ra thực địa quy hoạch
chung xây dựng xã Côn Minh, huyện
Na Rì, tỉnh Bắc Kạn giai đoạn đến năm
2030

2024 2024
2370/QĐ-

UBND ngày
01/8/2024

200,000 200,000 200,00 200,00 200,00 UBND xã Côn
Minh

III DƯ CHƯA PHÂN BỔ 2.143,84 2.143,84

TT Danh mục dự án

Thời gian thực
hiện

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu
tư/Quyết định đầu tư Quyết định phê duyệt quyết toán

Kế hoạch
vốn ngân
sách địa
phương

giai đoạn
2021-2025

Lũy kế
vốn đã bố

trí đến
năm 2023

nguồn
vốn ngân

sách
huyện

Kế hoạch
đầu tư
nguồn
vốn NS
huyện
2024

Điều chỉnh

Kế hoạch
vốn năm
2024 sau

điều
chỉnh

Chủ đầu
tư/đơn vị thực

hiện
Ghi chú

Khởi
công

Hoàn
thành

Số quyết định;
ngày, tháng,

năm ban hành

Tổng số
(Tất cả

các nguồn
vốn)

 Nguồn
ngân sách

địa
phương

Số quyết
định; ngày,
tháng, năm
ban hành

Tổng số
(Tất cả các

nguồn
vốn)

 Nguồn
ngân

sách địa
phương

Giảm Tăng

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Trang 4
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